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1. Đặt vấn đề
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tác động mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống, trong đó có cả giáo dục nghề nghiệp. Đứng trước những cơ hội và thách thức mà Cách mạng 4.0 mang lại, đòi hỏi mỗi giảng viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nói chung, giảng viên tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng phải có sự chuẩn bị chu đáo, nghiên cứu vận dụng những kết quả khoa học vào trong giảng dạy.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Đôi nét về Cách mạng 4.0
Khái niệm Cách mạng 4.0
Theo báo cáo về Cách mạng 4.0 do một nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam xây dựng cho thấy: “Tốc độ phát triển của những đột phá trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư này là không có tiền lệ trong lịch sử. Nếu như các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây diễn ra với tốc độ theo cấp số cộng (hay tuyến tính) thì tốc độ phát triển của cách mạng công nghiệp lần thứ tư này là theo cấp số nhân. Những đột phá công nghệ diễn ra trong nhiều lĩnh vực như kể trên với tốc độ rất nhanh và tương tác thúc đẩy nhauđang tạo ra một thế giới được số hóa, tự động hóa và ngày càng trở nên hiệu quả và thông minh hơn”. Nhận định này đã cho thấy Cách mạng 4.0 thực sự đã tạo ra nhiều cơ hội cũng như thách thức cho toàn xã hội, trong đó có cả giáo dục nghề nghiệp. 
Klaus Schwab, người sáng lập và đồng thời là Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới giải thích như sau: “Cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên sử dụng năng lượng nước và hơi nước để cơ giới hóa sản xuất. Cuộc cách mạng lần thứ hai sử dụng điện năng để sản xuất hàng loạt. Cuộc cách mạng lần thứ ba sử dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự động hóa sản xuất. Hiện nay, bắt đầu từ giữa thế kỷ trước, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cách mạng số, đang nảy nở từ cuộc cách mạng lần ba. Đặc trưngcủa nó là kết hợp các công nghệ lại với nhau, làm mờ ranh giới giữa các lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số và sinh học”[1]. Trong phạm vi bài viết, tác giả không đi sâu vào tất cả các vấn đề của Cách mạng 4.0 mà chỉ phân tích một số vấn đề cơ bản, tác động trực tiếp đến giáo dục nghề nghiệp và nguồn nhân lực.
Đầu tiên, về kỹ thuật số. Đây là cơ sở kỹ thuật cho sự phát triển của nhiều lĩnh vực  quan trọng khác, trong đó có ngành Cơ điện tử và Ô tô. Kỹ thuật số bao hàm ba bộ phận chủ yếu là dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và Internet kết nối vạn vật.
Bộ phận thứ nhất: “Dữ liệu lớn” (Big data) là một bộ phận rất cần thiết cho những công việc hoặc máy móc cần được xử lý bằng một tập hợp dữ liệu có dung lượng rất lớn. Theo Intel, hiện nay cứ 11 giây thế giới tạo ra 1 petabyte (PB) dữ liệu. Để thấy mức độ lớn của nó, ta hãy so terabyte (TB) và gigabyte (GB) như sau:
1 PB = 1.024 TB và 1 TB = 1024 GB
1 PB = 1.048.576 GB.
Một máy labtop lọai khá tốt hiện nay có dung lượng khoảng 300 GB, thì 1 PB có dung lượng bằng dung lượng 3.495 labtop. Để phục vụ các doanh nghiệp lớn, người ta đã xây dựng nên ngành công nghiệp Big data dưới dạng các trung tâm Big data. Trang bán hàng trực tuyến eBay cần sự hỗ trợ của hai trung tâm Big data với dung lượng lên đến 40 PB. Hai trung tâm này mới đủ dung lượng chứa và xử lý các thông tin của khách hàng và của hàng hóa hiện doanh nghiệp đang có. Trên cơ sở các thông tin, người ta phát triển các dạng xử lý mới đòi hỏi dung lượng cực lớn để có thể đưa ra quyết định kịp thời, tối ưu hóa các quy trình làm việc.
Bộ phận thứ hai: “Trí tuệ nhân tạo” (Artificial Intelligence - AI) cũng là một bộ phận quan trọng của lĩnh vực kỹ thuật số. Trí tuệ nhân tạo có thể hiểu đơn giản là trí tuệ của máy móc do con người lập trình nên nhằm giúp máy móc có thể học hỏi, từ đó tự động hóa các hành vi như con người, có thể tự lập luận để giải quyết vấn đề, biết giao tiếp do hiểu ngôn ngữ, tiếng nói, biết học và tự thích nghi. AI đang được ứng dụng ở một số lĩnh vực trong đời sống, như giao thông, y tế, an ninh, quốc phòng, ngân hàng, thiết bị gia dụng, kiến trúc, nông nghiệp, thời trang, ẩm thực, âm nhạc,…
Bộ phận thứ ba: Internet kết nối vạn vật (Internet of Things - IoT) là một tập hợp các thiết bị có khả năng kết nối với nhau, với Internet và với thế giới bên ngoài để thực hiện một công việc nào đó. Hiểu một cách đơn giản, thì IoT là tất cả các thiết bị có thể kết nối với nhau và việc kết nối này có thể thực hiện qua các phương tiện WiFi, mạng viễn thông băng rộng (3G, 4G), Bluetooth, ZigBee, hồng ngoại,…. IoT sẽ là mạng khổng lồ kết nối tất cả mọi thứ, bao gồm cả con người, và sẽ tồn tại các mối quan hệ giữa người với người, người với thiết bị, và thiết bị với thiết bị. Một mạng lưới IoT có thể chứa 50 đến 100 nghìn tỷ đối tượng được kết nối và mạng lưới này có thể theo dõi sự di chuyển của từng đối tượng. Một người sống trong thành thị có thể bị bao bọc xung quanh từ 1.000 đến 5.000 đối tượng có khả năng theo dõi [2].
Đặc trưng của Cách mạng 4.0
Có thể khái quát bốn đặc trưng chính của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư như sau: 
Một là, dựa trên nền tảng của sự kết hợp công nghệ cảm biến mới, phân tích dữ liệu lớn, điện toán đám mây và kết nối internet vạn vật sẽ thúc đẩy sự phát triển của máy móc tự động hóa và hệ thống sản xuất thông minh.  
Cuộc Cách mạng 4.0, là xu hướng hiện tại của tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất; bao gồm các hệ thống mạng vật lý, mạng Internet kết nối vạn vật và điện toán đám mây. Cách mạng 4.0 cho ra đời những công nghệ siêu việt mới, có tiềm năng tiếp tục kết nối hàng tỷ người trên web, cải thiện đáng kể hiệu quả kinh doanh và tổ chức, giúp tái tạo môi trường tự nhiên bằng cách quản lý tài sản tốt hơn.
Hai là, sử dụng công nghệ in 3D để sản xuất sản phẩm một cách hoàn chỉnh nhờ nhất thể hóa các dây chuyền sản xuất không phải qua giai đoạn lắp ráp các thiết bị phụ trợ - công nghệ này cũng cho phép con người có thể in ra sản phẩm mới bằng những phương pháp phi truyền thống, bỏ qua các khâu trung gian và giảm chi phí sản xuất nhiều nhất có thể. Bản chất của Cách mạng lần thứ 4 là dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất; nhấn mạnh những công nghệ đang và sẽ có tác động lớn nhất là công nghệ in 3D, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, người máy.
Ba là, công nghệ nano và vật liệu mới tạo ra các cấu trúc vật liệu mới ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực. Cuộc Cách mạng 4.0 không chỉ là về các máy móc, hệ thống thông minh và được kết nối, mà còn có phạm vi rộng lớn hơn nhiều. Đồng thời là các làn sóng của những đột phá xa hơn trong các lĩnh vực khác nhau từ mã hóa chuỗi gen cho tới công nghệ nano, từ các năng lượng tái tạo tới tính toán lượng tử. 
Đây cũng là thời kỳ ra đời của nhiều loại vật liệu mới có những tính năng đặc biệ vừa nhẹ hơn, bền hơn, có thể tái chế và dễ thích ứng. Gần đây đã xuất hiện loại vật liệu thông minh có thể tự phục hồi hoặc tự làm sạch, các kim loại có khả năng khôi phục lại hình dạng ban đầu, gốm sứ và pha lê biến áp lực thành năng lượng và nhiều vật liệu khác nữa. Thành tựu này được ứng dụng trong việc chế tạo thân máy bay cao tốc, tàu vũ trụ, tên lửa đạn đạo. Người ta dự báo vào khoảng giữa thập kỷ thứ ba của thế kỷ này, 10% dân số  sẽ mặc quần áo kết nối với internet; 10% mắt kính kết nối với internet; điện thoại di động cấy ghép vào người (để điều hòa nhịp tim) được thương mại hóa [3].
Bốn là, trí tuệ nhân tạo và điều khiển học cho phép con người kiểm soát từ xa, không giới hạn về không gian, thời gian, tương tác nhanh hơn và chính xác hơn. Cách mạng 4.0 tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra các "nhà máy thông minh" hay “nhà máy số”. Trong các nhà máy thông minh này, các hệ thống vật lý không gian ảo sẽ giám sát các quá trình vật lý, tạo ra một bản sao ảo của thế giới vật lý. Hiện nay trí tuệ nhân tạo hiện diện xung quanh chúng ta, từ những chiếc xe tự hành và máy bay không người lái đến trợ lý ảo và phần mềm có khả năng phiên dịch. Ngày nay, robot đã thâm nhập vào nhiều lĩnh vực của đời sống và sản xuất. Robot hầu như đã thay thế con người trong dây chuyền lắp ráp sản xuất ô tô; trong nhiều công đoạn của các dây chuyền sản xuất thuốc chữa bệnh, tham gia các quá trình tự động hóa trong nhà máy cũng như trên đồng ruộng, chăm sóc người bệnh…[4]
2.2. Cơ hội và thách thức cho giảng viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trong Cách mạng 4.0
Cách mạng 4.0 đang diễn ra với tốc độ nhanh theo cấp số nhân và tác động mạnh đến toàn bộ các lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục nghề nghiệp khi tạo ra những cơ hội và thách thức cho các giảng viên.
Về cơ hội:
 Thứ nhất, Cách mạng 4.0 xuất hiện được xem là “thời kỳ vàng” cho sự phát triển chung của cả nước cũng như sự phát triển trong giáo dục nghề nghiệp [5]. Cơ hội này đã là tất yếu cho sự ra đời Tổng cục Dạy nghề (1998), nay là Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (2017) thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhằm thúc đẩy và đào tạo phát triển nguồn nhân lực lao động trực tiếp có trình độ đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn lịch sử này. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp là tổ chức thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về giáo dục nghề nghiệp trong phạm vi cả nước; quản lý, thực hiện các dịch vụ công về giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Từ đây, các giảng viên Cao đẳng nói riêng, giảng viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nói chung sẽ được quan tâm và làm việc theo định hướng rõ ràng, hiệu quả. Bởi một trong những nhiệm vụ về Đào tạo chính quy của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hiên nay là:
“a) Quản lý danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp; ngành, nghề nặng nhọc, độc hại; ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu; ngành, nghề được phép hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và ngành, nghề doanh nghiệp phải sử dụng lao động qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp;
b) Xây dựng khối lượng kiến thức tối thiểu đối với từng trình độ đào tạo và từng ngành, nghề đào tạo, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp đối với từng trình độ đào tạo của giáo dục nghề nghiệp;
c) Hướng dẫn thực hiện quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng; 
d) Theo dõi việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo theo niên chế, theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; 
đ) Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp biên soạn, lựa chọn, thẩm định, phê duyệt và sử dụng chương trình, giáo trình đào tạo; áp dụng các chương trình đào tạo của nước ngoài; xác định chỉ tiêu và quy chế tuyển sinh, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng, chứng chỉ. Kiểm tra các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam trong việc cấp bằng, chứng chỉ của nước ngoài; đào tạo liên thông và liên kết đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn và tổ chức thực hiện việc đánh giá, công nhận trường chất lượng cao”.
Trên cơ sở đó, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng cũng nhận được sự quan tâm của các Cơ quan ban ngành, từ năm 2017 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được đổi tên thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1130/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện đúng sứ mạng là “Đào tạo nhiều loại hình phù hợp với người học;  Cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội; Kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ”[6].  Với sự nổ lực không ngừng trong chất lượng đào tạo nhiều năm qua, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã được nhiều chất lượng kiểm định giáo dục như: Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Công ty cổ phần Kiểm định và Tư vấn giáo dục Việt Nam công nhận ngày 07/12/2020;  Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của chương trình đào tạo nghề Công nghệ chế tạo máy, trình độ cao đẳng do Công ty cổ phần Kiểm định và Tư vấn giáo dục Việt Nam công nhận ngày 17/12/2020 [7]. Kết quả này đã khẳng định chất lượng đào tạo của Trường nói chung cũng như là cơ hội cho các giảng viên của Trường được giảng dạy trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp, chất lượng.
Với giá trị cốt lõi của Trường hướng đến “Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, hình thành văn hóa Nhà trường với các giá trị cốt lõi: Nhân văn, sáng tạo, phát triển, bền vững trên cơ sở phát huy tinh thần dân chủ, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh sinh viên, kết hợp với việc tăng cường hiệu lực quản lý trong mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà trường”, hàng năm Nhà trường đều có các kế hoạch, chính sách dành cho cán bộ giảng viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, quan tâm tới sự phát triển năng lực của giảng viên đáp ứng đúng nhu cầu thị trường, nhu cầu của thời đại mới. Mỗi năm, Nhà trường đều thực hiện quy chế công khai giáo dục (bao gồm thông tin của trường, các ngành, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên – cán bộ - nhân viên) trên trang web của Trường tại địa chỉ https://www.lttc.edu.vn/. 
Bên cạnh đó, mỗi tháng, mỗi quý Nhà trường đều có đánh giá chất lượng giảng viên, cán bộ, nhân viên nói chung để nắm được tình hình giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tham gia các công tác khác để từ đó có sự điều chỉnh trong các giải pháp, chính sách phù hợp.
Thứ hai, Cách mạng 4.0 đã tạo cho các giảng viên một môi trường làm việc, học tập năng động, sáng tạo. Những đặc trưng của Cách mạng 4.0 đã thúc đẩy nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ, khuyến khích đổi mới sáng tạo, thúc đẩy thiết lập các cụm liên kết ngành; dành ưu tiên đầu tư công cho phát triển kết cấu hạ tầng gắn với việc cải thiện tính kết nối (mở rộng độ bao phủ, tăng tốc độ truy cập và hạ giá sử dụng internet); thúc đẩy sự hợp tác hiệu quả giữa Nhà nước, khu vực doanh nghiệp và các trường giáo dục nghề nghiệp để thúc đẩy phát triển một số ngành chọn lọc, đặc biệt là công nghệ thông tin. 
Minh chứng là cơ sở vật chất của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng được đầu tư, nâng cấp. Nhà trường có khuôn viên với diện tích trên 5 hécta tọa lạc tại trung tâm Quận Tân Bình, trường có khuôn viên xanh rộng rãi, thoáng mát, yên tĩnh, phục vụ tất cả các nhu cầu học tập, vui chơi, tổng diện tích cho qui mô đào tạo trên 18.000 sinh viên và tuyển sinh hằng năm trên 8.000 sinh viên [8], cụ thể:
	Stt
	Nội dung
	Diện tích (m2)

	1
	Tổng diện tích khuôn viên
	5.064.66

	2
	Tổng diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo
	35.130

	3
	Diện tích giảng đường, phòng học
	8.277,6

	4
	Diện tích thư viện
	2.750

	5
	Diện tích phòng thí nghiệm
	210

	6
	Diện tích nhà xưởng thực hành
	11.719

	7
	Diện tích sàn xây dựng KTX của trường
	6.090

	8
	Diện tích sân vận động
	8.700


Bảng 1. Diện tích một số tiêu chí cua Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn: www.lttc.edu.vn/Công khai giáo dục/ Năm học 2020 - 2021.
Với cơ sở vật chất được đầu tư, mở rộng là một trong những thuận lợi cho Nhà trường nói chung, giảng viên nói riêng trong việc tạo môi trường làm việc thoải mái, chuyên nghiệp, năng động, đáp ứng được nhu cầu học tập, tra cứu tại Thư viện, nghiên cứu, thực hành tại Phòng nghiên cứu, Xưởng thực hành, dạy và học tại phòng máy, phòng học…
Đặc biệt, để đáp ứng đổi mới công nghệ theo yêu cầu Cách mạng 4.0, Nhà trường đã tăng cường liên kết hợp tác với các đơn vị doanh nghiệp bên ngoài để bổ sung thêm các trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy. Tiêu biểu gần đây nhất, ngày 18-3-2021 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ đón nhận trài trợ 10 máy hàn của công ty Hồng Ký trao tặng nhằm phục vụ cho công tác đào tạo sinh viên khoa Cơ Khí [9]. Trước đó, ngày 13/10/2020 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức lễ trao tặng xe Mitsubishi Outlander Plus phục vụ Đào tạo ngành Công nghệ Ô tô, Nhà trường sẽ có thêm các thiết bị máy móc phục vụ việc đào tạo cho sinh viên, Công ty sẽ tiếp nhận nguồn nhân lực có tay nghề cao [10]. Hay sự kiện hợp tác giữa Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh với Trường huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam trực thuộc CEO Việt Nam Holding (tiền thân là Tập đoàn CEO Việt Nam) ngày 10-12-2020, với nỗ lực nhằm đào tạo thế hệ nguồn nhân lực chất lượng cao mang tầm cỡ quốc tế thông qua chương trình đào tạo thực tiễn bởi những người thầy thực tiễn, giúp sinh viên phát huy được năng lực tư duy, khả năng sáng tạo, bổ sung tri thức cho bản thân để lập thân lập nghiệp, đáp ứng nhu cầu của xã hội [11]. 
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Đây là những nổ lực của Nhà trường trong việc tạo được môi trường dạy và học tốt nhất cho giảng viên và sinh viên của Trường. Giảng viên sẽ có thêm môi trường, bổ sung thêm nhiều trang thiết bị để phục vụ cho việc giảng dạy, có thêm cơ hội thực hành nghề nghiệp để truyền lửa cho sinh viên. 
Bên cạnh đó, Nhà nước có nhiều chính sách thực hiện cải cách hệ thống giáo dục, đào tạo, nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ; nuôi dưỡng các kỹ năng khoa học và công nghệ; có cơ chế để khuyến khích sự gắn kết giữa các doanh nghiệp và các tổ chức giáo dục đào tạo nói chung, các trường cao đẳng trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp nói riêng. Các giảng viên được phát huy hết vai trò sáng tạo, trí tuệ của mình trong việc giảng dạy.
Thứ ba, Cách mạng 4.0 sẽ tạo ra nhiều xu thế mới như:
Xu thế phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội: Nền kinh tế tri thức với lực lượng lao động trí thức thay thế chủ yếu cho nền kinh thế dựa vào vật liệu với lực lượng lao động cơ bắp. Các sản phẩm sẽ mang hàm lượng tri thức lớn và có giá trị cao, cấu trúc thành phố thông minh và giải pháp thông minh.
Xu thế việc làm, tuyển dụng và đào tạo: do sự tiến bộ và thay đổi nhanh chóng từ cuộc CMCN 4.0 đang diễn ra, có thể dẫn đến xuất hiện hình thái kinh tế mới làm thay đổi căn bản, toàn diện nhiều lĩnh vực, kể cả làm thay đổi cách nghĩ, lối sống, phương thức làm việc và quan hệ của con người trong mọi hoạt động xã hội. Theo các chuyên gia, trong thời gian tới sẽ có những xu thế về việc làm, tuyển dụng và đào tạo mới như: từ người lao động phục vụ máy và công cụ sang máy và công cụ phục vụ người lao động (rôbốt sẽ làm thay thế phần lớn người làm việc); từ tìm việc làm sang tự tạo việc làm và khởi nghiệp sáng tạo; từ tuyển dụng đã qua đào tạo sang tuyển dụng có thể đào tạo được; từ chủ yếu kỹ năng tay chân sang chủ yếu kỹ năng tư duy; từ việc làm truyền thống sang việc làm xanh [12].
Những xu thể này đã tác động tích cực đến cả tư duy và hành động của các giảng viên trong trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thông qua những biểu hiện cụ thể như: các giảng viên đã tích cực sáng tạo trong thiết kế bài giảng, nghiên cứu khoa học thay đổi phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin; liên kết doanh nghiệp, phát triển Nhà trường thông minh. 
Điển hình là các giảng viên đã tích cực tham gia viết bài nghiên cứu, đóng góp ý tưởng, sáng kiến khoa học cho các hội thảo khoa học được tổ chức tại Trường trong thời gian qua, đặc biệt là những hội thảo quốc tế liên quan đến đào tạo trong Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như: Hội thảo khoa học COSS2020 (Conference on Smart Schools 2020) với chủ đề “Chuyển đổi mô hình đào tạo chất lượng cao về trường học thông minh trong bối cảnh công nghiệp lần thứ tư” nhằm nghiên cứu, thảo luận và đề xuất giải pháp Chuyển đổi mô hình đào tạo chất lượng cao ở nhà trường thông minh, tạo bước đột phá trong việc cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra ngày 28-11-2020; Hội nghị quốc tế ICSS2018 (International Conference on Smart Schools 2018) ngày 7 tháng 12 năm 2018 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh nhằm nghiên cứu, thảo luận và đề xuất giải pháp phát triển mô hình Nhà trường thông minh nhằm tạo bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và đổi mới giáo dục nghề nghiệp Việt Nam [13].
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Hình 3,4. Một số hình ảnh giảng viên tham gia Hội thảo khoa học COSS2020 (Conference on Smart Schools 2020) với chủ đề “Chuyển đổi mô hình đào tạo chất lượng cao về trường học thông minh trong bối cảnh công nghiệp lần thứ tư” ngày 28-11-2020

Những hội thảo khoa học sẽ là cơ hội lớn cho các giảng viên được học hỏi kiến thức từ lý luận đến thực tiễn, được trao đổi và thể hiện khả năng nghiên cứu của mình, đồng thời cũng cập nhật các kiến thức mới đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng 4.0. 
Về thách thức:
Bên cạnh những cơ hội đang có, các Giảng viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh cũng đối mặt mới rất nhiều thách thức mà Cách mạng 4.0 mang lại, như:
Thứ nhất, thách thức từ những nhu cầu đào tạo (bao gồm nhu cầu đào tạo cho đối tượng người học mới, đối tượng chuyển đổi nghề nghiệp, đối tượng học bổ sung, nâng cấp trình độ và đào tạo lại.) đáp ứng cả về số lượng, chất lượng, tính hiệu quả của lực lượng lao động với thị trường gần 54 triệu lao động phù hợp với điều kiện mới, thời thời kỳ mới của đất nước góp phần làm tăng năng xuất lao động, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, ổn định xã hội và giảm tỷ lệ tệ nạn, tội phạm trong xã hội.
Hiện tại tổng số giảng viên cơ hữu toàn trường là 206 giảng viên, trong đó có 07 Tiến sĩ, 139 Thạc sĩ, 60 Cử nhân phục vụ cho công tác giảng dạy với hơn 16.005 sinh viên  [14], đây quả thực là một thử thách lớn cho các giảng viên để việc giảng dạy đạt chất lượng tốt nhất. Bên cạnh đó, với nhu cầu của xã hội ngày một tăng cao, nhu cầu đào tạo, tuyển sinh sẽ ngày càng lớn, đòi hỏi các giảng viên phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực và các kỹ năng cần thiết phục vụ giảng dạy.
Thứ hai, thách thức trước sự đòi hỏi tính linh hoạt, cấp bách đáp ứng kịp thời đồng thời hai nhiệm vụ hết sức lớn lao do đặc trưng của cuộc Cách mạng 4.0 đặt ra, đó là phải đào tạo được những nghề mà việc làm chưa từng tồn tại trước đó và nghề mà việc làm sử dụng công nghệ chưa từng được phát minh. Hiện tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng đào tạo 43 ngành bậc Cao đẳng, 43 ngành bậc Trung cấp với các nhóm ngành: Điện – Điện tử , Cơ Khí, Động lực, Nhiệt lạnh, Công nghệ thông tin, May – Thời trang, Kinh tế, Tiếng Anh, Xây dựng, Du lịch và Khách sạn [15]…những ngành nghề này đều là ngành nghề mà xã hội đang có nhu cầu, tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu Cách mạng 4.0 thì Nhà trường phải không ngừng nghiên cứu để điều chỉnh, mở thêm một số ngành khác theo nhu cầu xã hội.
Thứ ba, do Cách mạng 4.0 là sự kết hợp giữa hệ thống thực với hệ thống ảo; là nền sản xuất thông minh, năng suất lao động vượt trội; khả năng kết nối thông qua các thiết bị di động thông minh, dựa trên công nghệ số, xử lý dữ liệu lớn, kết nối không dây vì vậy thử thách lớn nhất đối với các giảng viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là phải cập nhật được các xu thế của thế giới về khoa học kỹ thuật, các ứng dụng công nghệ; đồng thời phải không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn và trình độ tin học và ngoại ngữ. Hầu hết các thiết bị hiện đại đều phải dùng ngoại ngữ vì vậy nếu không tự mình trau đồi năng lực ngoại ngữ thi các giảng viên sẽ rất khó khăn trong việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến để thay đổi phương pháp, nâng cao hiệu quả giảng dạy của mình.
2.3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng viên phù hợp với cơ hội và thách thức tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM đáp ứng yêu cầu Cách mạng 4.0
Để phát huy những thế mạnh đã có, tận dụng các cơ hội và đáp ứng yêu cầu của các thách thức hiện nay, tác giả kiến nghị một số giải pháp sa
Thứ nhất, về phía Nhà trường: Nhà trường hiện cần có các giải pháp có hiệu quả để nhanh chóng tận dụng những cơ hội và thế mạnh để đột phá vươn lên những thách thức, cố gắng đào tạo đội ngũ lao động có kỹ năng trình độ đẳng cấp quốc tế trong các lĩnh vực có ứng dụng công nghệ mới, hiện đại theo đặc trưng của cuộc Cách mạng 4.0.
Một là, để phát triển nền kinh tế tri thức, xây dựng Nhà trường thông minh, Nhà trường cần chuẩn hoá và phát triển theo kỹ năng tư duy thứ bậc của Bloom và Anderson (Kỹ năng nhớ, Kỹ năng hiểu, Kỹ năng ứng dụng, Kỹ năng phân tích, Kỹ năng đánh giá và Kỹ năng sáng tạo) làm cơ sở để xác định chuẩn đầu ra trong Giáo dục nghề nghiệp và cải cách phát triển Giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế tri thức. Những tiêu chuẩn này sẽ được phổ biến cho giảng viên ngay từ khâu chuẩn bị giáo án, chuẩn đầu ra cho sinh viên, cho tới khâu thiết kế bài giảng, đánh giá, kiểm tra.
[bookmark: _Hlk73827594]Hai là, phát triển đội ngũ Giảng viên theo hướng Giảng viên thực hành trong các trường Cao đẳng. Phát triển đội ngũ Giảng viên là vấn đề quan trọng của quản lí nhân sự ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm các hoạt động quản lí nhằm biến đổi đội ngũ Giảng viên đã được quan tâm từ các cấp quản lí, các trường. Theo đó, phát triển đội ngũ Giảng viên dạy nghề nói chung, phát triển đội ngũ Giảng viên nói riêng là hoạt động của chủ thể quản lí nhà trường tác động tới đội ngũ Giảng viên để giúp cho đội ngũ Giảng viên đủ về số lượng theo chuẩn quy định, đồng bộ về cơ cấu trình độ, chuyên môn, ngành nghề, thâm niên công tác, đáp ứng hiệu quả yêu cầu về chất lượng đội ngũ Giảng viên nhằm bảo đảm chất lượng trong đào tạo nghề. 
Phát triển đội ngũ Giảng viên thực hành thực chất là phát triển nguồn nhân lực trong nhà trường, bao gồm hai mặt là phát triển Giảng viên thực hành nghề (cá nhân) và phát triển đội ngũ Giảng viên thực hành (nguồn nhân lực) với các mục tiêu như: 
+ Phát triển đội ngũ giảng viên thực hành nghề đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, cơ cấu đồng bộ và hợp lí nhằm thực hiện tốt mục tiêu kế  hoạch đào tạo của trường cao đẳng nghề; 
+ Xây dựng môi trường làm việc, môi trường sư phạm tốt  trong nhà trường để đội ngũ Giảng viên thực hành gắn bó với nhà trường, đóng góp hết công sức của cá nhân một cách hiệu quả nhất; 
+ Xây dựng chế độ, chính sách đãi ngộ về vật chất và tinh thần phù hợp, tạo điều kiện để đội ngũ Giảng viên thực hành yên tâm phát huy vai trò, chức năng và năng lực bản thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công [16] [17].
Phát triển Giảng viên thực hành cũng chính là phát triển con người trong một môi trường đặc trưng. Khi đó, phát triển đội ngũ Giảng viên thực hành là làm cho họ nâng cao giá trị về chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, kiến thức, kĩ năng sư phạm, khả năng hướng dẫn thực hành, từ đó hình thành ở Giảng viên thực hành năng lực mới, đáp ứng yêu cầu của cơ sở giáo dục, của trường cao đẳng nghề và nhu cầu phát triển xã hội. Với đặc trưng là trường đào tạo nghề, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh cần tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên thực hành để đáp ứng yêu cầu cách mạng 4.0.
Ba là, để đáp ứng được các yêu cầu của Cách mạng 4.0, Nhà trường cần phát triển đội ngũ Giảng viên theo hướng chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề và đảm bảo chất lượng đào tạo nghề; Phát triển đội ngũ Giảng viên phải phù hợp với sứ mạng, mục tiêu của nhà trường và các nguồn lực của trường cao đẳng nghề.
Đặc biệt, mục tiêu phát triển đội ngũ Giảng viên cần được công bố trong chiến lược phát triển của nhà trường cũng như trong chiến lược phát triển đội ngũ Giảng viên. Công tác quy hoạch đội ngũ Giảng viên phải được tiến hành thường xuyên, định kì đáp ứng về năng lực trong môi trường đổi mới giáo dục nghề nghiệp, phát triển đội ngũ Giảng viên phải bảo đảm yêu cầu về số lượng, chất lượng. 
Bốn là, công tác tuyển dụng, tuyển chọn cũng phải dựa trên chuẩn năng lực Giảng viên thông qua những hoạt động của Giảng viên theo vị trí công việc. Nội dung chương trình, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng Giảng viên cũng phải dựa trên kết quả đánh giá năng lực thực hiện của Giảng viên và nhu cầu bồi dưỡng Giảng viên theo định hướng tương lai. Mặt khác, vấn đề sử dụng Giảng viên phải đảm bảo đúng người, đúng việc, cũng như công tác kiểm tra, đánh giá cũng phải thực hiện thường xuyên và minh bạch.
Thứ hai, về phía Giảng viên:
Một là, với nhu cầu đào tạo số lượng sinh viên hàng năm rất lớn, đòi hỏi giảng viên phải không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng. Cụ thể phấn đấu nâng cao năng lực giảng viên có trình độ Thạc sĩ trờ lên sẽ tăng hơn so với năm học 2020 – 2021. Hiện theo Báo cáo một số thông tin công khai năm học 2020 – 2021 thì tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trở lên là 71%, số giảng viên trình độ Đại học là 60 người [18], vì vậy chính bản thân các giảng viên phải tự nỗ lực để hoàn thành các chương trình đào tạo Sau đại học, nâng cao năng lực bản thân bằng cách đặt ra mục tiêu phấn đấu trong từng năm học.
Hai là, với thử thách về ngoại ngữ, tin học để đáp ứng giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng day. Các giảng viên phải tích cực tham gia các buổi Tập huấn của Nhà trường, tham gia các khóa học về ngoại ngữ, tin học nhà trường tổ chức. Hiện nay có rất nhiều khóa học tiếng anh dành riêng cho giảng viên trong từng lĩnh vực và mục đích khác nhau: tiếng anh giao tiếp, tiếng anh chuyên ngành..Tuy nhiên, điều khó khăn là giảng viên thiếu môi trường để luyện tập. Vì vậy, tác giả kiến nghị có thể thành lập những câu lạc bộ, nhóm để các giảng viên có cơ hội luyện tập, sinh hoạt và rèn luyện, không chỉ ngoại ngữ mà có thể mở rộng ra các lĩnh vực khác. 
Ba là, bên cạnh chuyên môn, việc tham gia công tác nghiên cứu khoa học, tăng cường hợp tác cũng là vấn đề các giảng viên cần quan tâm [19]. Tăng cường viết bài nghiên cứu khoa học, tham gia các hội thảo khoa học là hình thức tốt nhất để các giảng viên rèn luyện khả năng nghiên cứu.
Ngoài những hội thảo quốc tế có ý nghĩa Nhà trường tổ chưc mà tác giả đã đề cập như: Hội thảo khoa học COSS2020 (Conference on Smart Schools 2020) với chủ đề “Chuyển đổi mô hình đào tạo chất lượng cao về trường học thông minh trong bối cảnh công nghiệp lần thứ tư”; Hội nghị quốc tế ICSS2018 (International Conference on Smart Schools 2018) ngày 7 /12/2018 nhằm nghiên cứu, thảo luận và đề xuất giải pháp phát triển mô hình Nhà trường thông minh thì thực tế thời gian qua các Khoa cũng đã tổ chức các Hội thảo khoa học cấp Khoa để giảng viên phát huy chuyên môn sâu hơn, có các ý tưởng về giảng dạy, sáng kiến kinh nghiệm và chia sẻ cho đồng nghiệp cùng học hỏi. 
Ngoài nghiên cứu khoa học trong Trường, việc hướng dẫn cho sinh viên nghiên cứu khoa học cũng là một hình thức giảng viên tự trau dồi bản thâm, truyền lửa cho sinh viên thông qua việc hướng dẫn sinh viên nghiên cứu các đề tài, ôn luyện cho sinh viên tham gia các cuộc thi. Bởi khi ôn luyện cho sinh viên tham gia các cuộc thi, nhất là những cuộc thi tay nghề hoặc cuộc thi mang tính sáng tạo, chính bản thân giảng viên phải tự cập nhật kiến thức mới, các thành tựu khoa học mới, đồng thời cũng là điều kiện giảng viên thể hiện được khả năng hướng dẫn sinh viên. 
Thời gian qua, nhờ sự hướng dẫn của giảng viên các ngành, đã có nhiều sinh viên tham gia và đạt các giải thưởng như: Giải Nhất của cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp Startup kite do Tổng cục giáo dục nghề nghiệp tổ chức với mô hình “Máy đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn tự động” của nhóm sinh viên khoa Điện - Điện tử năm 2020.
Chính vì vậy, các giảng viên phải tăng cường nghiên cứu khoa học bằng nhiều hình thức: viết bài Tạp chí, tham gia Hội thảo, viết bài Hội thảo khoa học, hướng dẫn sinhh viên nghiên cứu khoa học…
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Bốn là, giảng viên cần ứng dụng các phần mềm hiện đại vào giảng dạy, đây là một trong những yêu cầu cần thiết để đáp ứng được mục tiêu của Nhà trường hướng đến xây dựng Nhà trường thông minh, lớp học thông minh. Thực tế hiện nay, các sinh viên tham gia học đều thuộc lớp sinh viên “thế hệ Z”. Các nhà nhân khẩu học thường định nghĩa Thế hệ Z là những người sinh ra từ năm 1995 đến 2015. Thế hệ công chúng Z thường được coi là lớp công chúng tương thích với thời kỳ truyền thông số. Nhiều nghiên cứu về thế hệ Z tại Việt Nam đi tới chung một nhận định rằng đây là thế hệ mà hoạt động trực tuyến trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống của họ với các trang mạng xã hội phổ biến như Facebook, Zalo và Youtube [19]. Chính vì vậy, để giảng dạy có hiệu quả, giảng viên phải thực sự tìm hiểu đặc điểm của “thế hệ Z”, đồng thời không ngừng cập nhật, ứng dụng các phần mềm hiện đại mới vào trong giảng dạy.
Có thể kể đến một số ứng dụng phần mềm thường được giảng viên vận dụng hiện nay như [20]: 
Google Classroom, là phần mềm dạy học cho giáo viên cực hữu ích, nhất là trong thời dịch bệnh. Google Classroom là một phần của G Suite for Education. Google Classroom cho phép bạn phân phối và chấm điểm bài tập qua ứng dụng, đồng thời sắp xếp tài liệu lớp học trên Google Drive thông thường. Giáo viên có thể tạo thông báo và thu hút học sinh tham gia thảo luận.
Kahoot là phần mềm hỗ trợ giảng dạy thân thiện với các nhà giáo dục. Bạn có thể dùng Kahoot để tạo bài kiểm tra, câu đố và khiến việc học tập trở nên hấp dẫn hơn. Kahoot có giao diện thú vị, giúp giảm áp lực và tạo động lực học tập cho học sinh.
IA Writer là một trình soạn thảo văn bản cực hay và được đánh giá rất cao. Nó đặc biệt phù hợp với những người có sở thích viết lách, hoặc nếu bạn là một giáo viên môn Văn, thì đây cũng là lựa chọn không thể tốt hơn để bạn thể hiện khả năng của mình. Tuy không có tính năng thiết lập đồ họa hay các định dạng khác, nhưng iA Writer được thiết kế với một giao diện đơn giản, thoải mái về tư duy, và có thể cho ẩn đi những tính năng không cần thiết khác,qua đó, giúp người dùng tập trung hơn vào công việc họ đang làm. Đặc biệt, đối với các phiên bản iPad, dịch vụ lưu trữ trực tuyến Dropbox cũng được tích hợp nhằm giúp người dùng liên kết với các thiết bị khác, như máy tính.
Edraw Mind Map cho phép người dùng sử dụng máy tính để lưu lại, xây dựng, và chia sẻ ý tưởng của mình với người khác thông qua các biểu mẫu dạng sơ đồ. Thậm chí, phần mềm này còn có thể phác thảo ra những suy nghĩ trong đầu chúng ta một cách khá rõ ràng và chi tiết. Với nhiều mẫu biểu đồ, cùng khả năng thay đổi màu nền, font chữ, màu chữ, Edraw Mind Map giúp cho những kế hoạch tương lai và bản đồ tư duy của chúng ta trực quan, dễ nhìn và nổi bật hơn. Đặc biệt, phần mềm này còn được kết nối với Microsoft Office nên người dùng có thể dễ dàng chia sẻ ý tưởng của mình với những người khác.
Yenka - ứng dụng giáo dục mô phỏng không thể thiếu với người đang đứng trên bục giảng. Một bộ sản phẩm Giáo dục cực hay và chất lượng dành cho các thầy cô tham khảo. Đây là một ứng dụng đã tổng hợp tất cả các thí nghiệm, câu hỏi thú vị về các môn học như Toán, Lý, Hóa... Với công cụ này, bài giảng của các thầy cô sẽ trở nên sinh động và dễ hiểu hơn. 
Geometer's Sketchpad là phần mềm dạy Toán học nổi tiếng Thế giới dành cho hệ điều hành MAC. Với rất nhiều tính năng hay, vượt trội và nổi bật hơn các đối thủ cùng loại, như hiệu ứng trình chiếu, hiệu ứng hoạt hình, hiệu ứng âm thanh, phép lặp, các phép biến hình, vẽ đồ thị hàm số và đặc biệt là hàm số dưới dạng tham số. Geometer's Sketchpad là ứng dụng tốt nhất và phù hợp nhất với những người đam mê và đang muốn học tốt môn Toán.
Ngoài ra, còn có MathType - là công cụ soạn thảo ký hiệu toán học được yêu thích nhất và Novoasoft Science Word cũng là trợ lý đắc lực cho những ai đang theo học ngành hóa sinh.
GoodReader là ứng dụng không những có thể hiển thị, đánh dấu các file PDF, mà nó còn có thể phát nhạc, hình ảnh từ các tệp tin dạng media, hoặc chia sẻ dữ liệu qua WiFi. Điều đặc biệt hơn nữa khiến ứng dụng này lọt top, đó là khả năng đồng bộ với các dịch vụ lưu trữ trực tuyến Dropbox, Google Drive, hay OneDrive, Gmail và thậm chí là cả Google Docs.
Kết luận
Như vậy, Cách mạng 4.0 đã tạo ra những cơ hội và thách thức dành cho đội ngũ Giảng viên trong các trường Cao đẳng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nói chung, của giảng viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Vì vậy, nhiệm vụ phát triển đội ngũ Giảng viên có năng lực theo chuẩn yêu cầu mới, đáp ứng về năng lực sư phạm giảng dạy trong thực hành, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và làm cho mỗi Giảng viên cảm thấy hài lòng và gắn bó với nhà trường, hợp tác với doanh nghiệp và cộng đồng cũng như đáp ứng về phẩm chất đạo đức; hào hứng, phấn khởi và đủ sức trong hoạt động sáng tạo là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo của các Trường và của mỗi giảng viên trong công cuộc xây dựng Nhà trường thông minh, đáp ứng yêu cầu Cách mạng 4.0.
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